
Ngân hàng TMCP Kiên Long

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ĐỢT 2

Địa chỉSố sổNgày cấpCMNDHọ và TênSố phiếuTT

Giải nhì: 1 giải

Long Hưng, Tân Châu - AGCA30046113/10/2005351552285Lâm Văn Sống8153121

Giải ba: 10 giải

479 Nguyễn Chí Thanh, TP
Rạch Giá.

CA32587417/02/2004370516234Quách Ký Húa4137411

396/139/16A Nguyễn Tất
Thành, P.18, Q.4, TP.HCM

CA33429629/12/2008023368460Võ Ngọc Trí6679712

40/47, Phạm Thái Bường, P4,
Vĩnh Long

CA28220823/02/2008330980642Lê Thị Xuyến7911083

103 Tô Ngọc Vân, KP4,
P.Linh Tây, Thủ Đức,
TPHCM(0908625168)

CA29649718/05/2006021776003Tiết Hưng Minh7403044

1248 Nguyễn Trung Trực, TP
Rạch Giá

CA31593726/05/1982370429502Phó Quốc Kỳ4106005

V11, Cx Bắc Hải, Ba Vì, P15,
Q10

CA33324713/12/2002020125700Trương Minh Tâm6969156

kp1,P.Bình San, Hà TiênCA31373416/04/2007370389589Đuông Muôi4854497

Phú Thọ, Tx. TDM, Bình
Dươngq

CA29863925/10/2006280468782Huỳnh Chu Ba0006438

418 Trần Khánh Dư , Rạch
Giá, KG

CA34396822/09/1980370313253Huỳnh Thị Măng2715889

67 Lâm Quang Ky, Rạch Giá,
KG

CA32714020/03/2003370029856Đặng Văn Mành26740710

Giải tư: 100 giải

287C/8, KV4, P. An Bình, Q.
Ninh
Kiều,TPCT(0985878667)

CA32163628/07/2010361067858
Nguyễn Trang Thế
Hùng

0705511

04 Cộng Hòa 3, Tân Thành,
Tân Phú, TPHCM

CA29462412/05/2010021555177Huỳnh Quốc Việt7459922

48 B1 TT Nguyễn Công Trứ,
HN  (0904223213)

CA31033503/11/2006011153199Nguyễn Tuyết Mai1874183

TT Tân Hiệp(SN:
1964)ĐT:0913994388

CA32310609/08/2004370665599Đặng Văn Dương5402384

23 Nguyễn An Ninh, Rạch
Giá, KG

CA32492926/12/2001370352838Tống Mỹ Dung2621505

13/5 ấp 4, Xuân Thới Thượng,
HM, TPHCM.

CA29353605/05/2003024109048Nguyễn Thị Thu Hà7354746

40/49 Vân Đồn - Hà NộiCA31032902/02/1996011928689Vũ Thị Hải Yến1873697

Trung An, Thốt Nốt, Hậu
Giang

CA28973610/03/1979360425189Nguyễn Văn Hôn7750588

770/6 Nguyễn Trung Trực, TP
Rạch Giá, KG

CA34402804/09/1996370858752Nguyễn Thanh Sang2721889

49 Duy Tân, Rạch Giá, KGCA32705918/04/2000370991597Ngô ái Loan26654810

TTGRCA31516604/01/2007370405785Viên Thị Đẹp50023811

Trang 1/5



Địa chỉSố sổNgày cấpCMNDHọ và TênSố phiếuTT

36/2, Khóm 2 - Phường 3 - TP
Vĩnh Long

CA28220905/09/2006330747475
Nguyễn Thị Thanh
Nguyệt

79111512

931 Nguyễn Trung Trực, Rạch
Giá, KG

CA34387826/07/2001370209933Lê Thị Tho27099413

8/10 Nguyễn Văn Dưỡng, P.
Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM
(090483

CA29708624/10/2001030699137Vũ Đức Cương75017814

Khóm 1 - TT Cái Vồn - Huyện
Bình Minh

CA32130806/06/2007330445626Trần Văn Trung80007915

P. Tân Lộc, Q. Thốt Nốt, TP
Cần Thơ

CA28981721/11/2002361182697Trần Hữu Lộc77618116

Khóm 1 - Thị Trấn Tiểu Cần -
Tiểu Cần - Trà Vinh

CA26211519/11/2002334319547Nguyễn Trọng Minh76533017

380 Đông Lộc- Thạnh Đông-
Tân Hiệp ( DT:3.835.125)

CA32282813/12/2007370411698Phạm Thị Nguyệt Thu44019118

Phường An Thạnh, TX Hồng
Ngự, Đồng Tháp

CA20818710/10/2009340210475Bùi Ngọc Huệ15009219

43 D3 Đống Đa, Rạch Giá,
KG

CA32723326/05/1995370799897Lê Văn Sinh26810620

Vân Khánh, An Minh , Kiên
Giang

CA31596404/10/1983370439403Lê Minh Hoàng41096621

Ấp Sua Đũa, Vĩnh Hòa Hiệp,
Châu Thành

CA31591302/05/1996141833800Hòang Thị Phượng41021422

Số 270/9B Phương Thành
,Đông Hồ,Hà Tiên
0167.384.6307

CA32602915/11/200998021337Phạm Đình Viện48579723

Phường 1, Bạc Liêu
(01266820957)

CA29101921/07/2009385329692Ninh Thị Sai02563124

P3 - TP Cao Lãnh - ĐTCA31772603/01/2008340055453Nguyễn Thị Hương13529725

ấp Tân Lập B - Long Tân -
Ngã Năm - Sóc Trăng

CA30021225/11/2004365069625Nguyễn Tăng Thủy Yến23543026

93 Tôn Quang Huy, TP Rạch
Giá, KG

CA34440713/12/2008370440300Lý Cuối Phấn27617827

Châu Thành, Kiên GiangCA34415406/01/1979370097410Trần Đặng27354028

46 Nguyễn Văn Cừ - TP BMT
- Đăk Lăk

CA30831230/08/2006241115607Trần Thị Ngọc Kiều17535129

21 Bạch Đằng, P.Đông Hồ, Hà
Tiên

CA32610306/06/2003370064316Bùi Thị Ngọc Hoa48639930

114/22 Ngô Gia Tự, Rạch Giá,
KG

CA34432007/07/2008370926866Đặng Thuý ái27545531

Thuận Yên, HTCA32602802/01/1995370391625Nguyễn Thành An48577432

Trường Cao Đẳng Sư Phạm
KG

CA32577430/03/1987370547015Nguyễn Hồng Vân41306333

276 Nguyễn Trung Trực, Rạch
Giá, KG

CA34375213/06/2006371376290Huỳnh Vũ Anh26984734

57 KV Thạnh Phú, Q. Cái
Răng, TPCT, SN:21/05/1972

CA32179609/08/1990361376641Nguyễn Văn Tý07162035

Số 97 Đường 3/2- P5 - TP Vị
Thanh - HG

CA33751008/07/1989361484561Mai Hùng Cường22157436
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ấp 4 - Đa Phước - Huyện Bình
Chánh - TPHCM

CA29683423/03/2005022619338Đỗ Văn Thẩm71582737

Thị Trấn Kiên Lương, Kiên
Lương, KG

CA32633626/02/2009370819018Ngô Minh Chiến26487438

Thị I, Mỹ Luông, Chợ Mới,
AG

CA30115201/10/2002350171368Nguyễn Văn Tùng58563039

Thạnh Thắng-Vĩnh Thạnh-Cần
Thơ(07103.643120)

CA32378614/06/1994361691029Giáp Tiến Dũng45655540

Vị Thanh - Hậu GiangCA33836207/04/2000361968382Trần Văn Dinh22046841

Đông An, TT Tân Hiệp - Kiên
Giang (0773.834627)

CA32381303/08/2008370140044Đặng Văn Thanh45672942

Gò Quao, KGCA32493717/08/2004371239890Trần Văn Son26229943

446 đường số 09  - TT Kiên
Lương 0939 331313

CA34300629/05/2006371354064Phan Thị Vũ Khương46744044

Số 61 Nguyễn Khắc Nhu, Hà
Nội (0913.211.316)

CA31030423/09/2004011021093Nguyễn Khánh Hoà18711545

Thạnh An - Vĩnh Thạnh - Cần
Thơ (0166.8566861)

CA32364630/07/2009360428815Đặng Phúc Khuây45566546

1174 Mạc Cửu, Rach Gia  KGCA32704612/10/1994370403093Trần Thị Lý26638547

ấp Sơn Tiến, xã Sóc Sơn, Hòn
Đất, Kiên Giang

CA31690528/06/2001371050837Phạm Văn Tuân58048848

Bình Hòa, Thuận An, Bình
Dương

CA29843303/10/2002280053603Trần Công Lập01605549

18/146 Lê Lợi, Hải PhòngCA32808522/04/2002030708434Hoàng Thị Tấn63615550

Kinh 8B, Thạnh Đông A, Tân
Hiệp (DT3.835.820)

CA32294620/03/1993370711436Phạm Văn Hồng44122851

Hòa Hữu - Long Đức - Trà
Vinh

CA28928730/01/2004334406895Thái Nguyên Văn78019752

K21 CX Phú Lâm A, P12, Q6CA29520111/03/1996020584628Nguyễn Khắc Chung68629053

224 Đồng Đen, P13, QTB,
TPHCM

CA29451927/12/2002022500498Đặng Văn Oanh74521354

10/12 Đường Số 8, P11, Gò
Vấp

CA33301103/04/2009B3040201Lưu Phương Thủy69504855

Trung - Đại Phước - Càng
Long - Trà Vinh

CA28944227/02/2002334262420Nguyễn Văn Thơm78098556

Xã Đại Hòa Lộc, Bình Đại,
Bến Tre

CA32044830/11/2004321337633Nguyễn Thị Lài04741057

18/2 Vườn Chuối, P4, Q3CA29505905/06/2000020465944Trần Thị Kim Phượng68520758

489A/23A/36 Huỳnh Văn
Bành, P.13, PN, TP.HCM

CA33354611/09/2007020225345Tạ Quốc Thể66578459

Cửa Dương Phú Quốc
(0976188118)

CA30238801/09/2010370720066Phan Thanh Bình51239660

195/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.
Bình Thạnh, TP HCM

CA36000113/04/1979020873153Phạm An Ninh24533461

Bình An 2, An Hòa, Châu
Thành,AG

CA30109405/03/1994350527997Bùi Thanh Khiết58530362

TTGRCA31517723/12/2005370268063Dư Mỹ Nhiên50035663
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436/47 CMT8 - Phường 11 -
Quận 3

CA33427631/12/2007021568942Phan Anh Tuấn66773764

Thới Hòa, Bến Cát, Bình
Dương

CA29771222/10/2007280442091Huỳnh Văn Viên02023365

65B Tân Quới Đông, Trường
An, TP.Vĩnh Long

CA28212506/09/1990331142036Nguyễn Hiếu Nghĩa79040166

163/013 Hoàng Diệu, DNCA27363927/06/2008200010319Lê Huy10586067

36/9 Trần Việt Châu - An Hòa
- NK - Cần Thơ

CA32201229/07/2003361712587Phan Phú Quốc07283668

21/41 Thống Nhất, P16, Gò
Vấp

CA33306320/03/2007021683792La Thị Thanh Thảo69541769

33/4 KP10, Tân Biên, Biên
Hòa, Đồng Nai; NS:
26/12/1973

CA29654019/07/2007271076450
Nguyễn Thị Hiền
Khanh

74066970

An Bình, Ninh Kiều, TPCTCA31889104/03/2003360069829Trương Văn Sáu10089971

1242 Nguyễn Trung Trực, TP
Rạch Giá

CA31595026/04/2002168141835Đào Thị Lương41081072

Bình Hòa, Thuận An, Bình
Dương

CA29843303/10/2002280053603Trần Công Lập01585173

04 Hàm Nghi, Rạch Giá, KGCA34420030/06/2005370010222Nguyễn Thị út27419074

61/8 Đường 23, P.Hiệp Bình
Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM
(0989595

CA29647513/08/2010025355378Đậu Thị Mai Châu74012775

45 Phạm Ngũ Lão, TP Rạch
Giá, KG

CA32716630/07/2007370020890Lâm Thị Lệ Chi26768876

Số 106 - Khóm 2 - P2 - TP Trà
Vinh

CA28928112/04/2004334420512Diệp Quang Hiệp78014777

252 Nguyễn Trung Trực, Rạch
Giá, KG

CA34415226/08/2008370429608Huỳnh Thanh27353178

P27 Cư xá Vĩnh Hội, P.6, Q.4,
TP.HCM

CA33354025/08/2003022782129Trần Tùng Triệu Dương66542379

Tân Hiệp B(ĐT:3710757)CA32316326/03/2009371575786Nguyễn Kim Tuyết54046880

ấp Phú Lợi - Xã Phú Hòa
Đông - Huyện Củ Chi (0938
766 368)

CA29350327/06/2005022658148Đoàn Huỳnh Như73524481

Kp4,Phường Đông Hồ ,Hà
Tiên 01655.665.788

CA32603219/05/2010371602814Nguyễn Thị Khuyến48585382

Số 4/73 Tôn Đức Thắng, Hải
Phòng

CA32811003/03/2008030797649Vũ Thị Hương63632183

Phú Quốc, KGCA34265223/04/2003351756873Trần Quốc Trọng26924484

492 ấp Vĩnh Phước 2 - TT
Vĩnh Thuận - KG

CA31642427/08/2007371104951Trần ái Nhi55094885

04 Cộng Hòa 3, Tân Thành,
Tân Phú, TPHCM

CA29462412/05/2010021555177Huỳnh Quốc Việt74597286

157 Lê Lợi, K3, P2, Trà VinhCA28943118/12/2006334618636Trịnh Văn Dũng78095587

Kinh 8B, Thạnh Đông A, Tân
Hiệp (DT:3.730.092)

CA32675801/11/1979370172468Phạm Thị Thiện44164588

1/8D Chi Lăng, Rạch Giá, KGCA34454907/07/1995370803459Nguyễn Thị Việt Lạc27719289

Trang 4/5



Địa chỉSố sổNgày cấpCMNDHọ và TênSố phiếuTT

73 Lâm Quang Ky, Rạch Giá,
KG

CA32530519/09/2005370684387Cao Hòang Tuấn26319290

B2.6 Chung cư Vĩnh Phước,
Nha Trang

CA22340009/12/2008220013042Nguyễn Văn Phục62013891

79/1 Võ Tánh, KV Yên Thuận,
Lê Bình, Cái Răng

CA31888508/12/2003361923704Lý Ngọc Thúy10087292

1091E Lâm Quang Ky, Rạch
Giá, KG

CA34428515/05/2008370694399Trần Thị Mỹ Khanh27498593

B10 Lô 15 Định Công, Hoàng
Mai, HN

CA30988820/08/2009012928865Phạm Tuấn Long18536494

Bình Hòa, Thuận An, Bình
Dương

CA29843303/10/2002280053603Trần Công Lập01583795

943 Ngô Quyền - Rạch Giá -
KG

CA34266626/11/2006370662773Phạm Thị Thanh Dung26931596

Đông Phước - Thạnh Đông A -
Tân Hiệp KG(0913 714 261)

CA32285709/06/1984200900571Trần Đình Văn44048797

KP5 Dương Đông Phú Quốc
(0982847727)

CA30224324/01/2007370392007Phạm Quang51114198

246/ 37 Mạc Cửu (0939 0330
30)

CA32574310/10/2000371013783Trần Lâm Ngọc Nga41268099

95B Tôn Quang HuyCA32478414/04/1978370009721Đào Phùng Thiện261178100

Rạch Giá, 22 tháng 11 năm 2010

Lập bảngKiểm soát
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